(trang 38) Những vấn đề rắc rối nhất thường xãy ra lúc khởi động hệ thống,
· Hệ thống hoàn toàn không khởi động được
Triệu chứng 1 : Đèn power không sáng lên, và  không nghe có tiếng quạt gió
Triệu chứng 2 : Đèn power không sáng, nhưng  nghe có tiếng quạt gió
Triệu chứng 3 : Đèn power sáng, nhưng hệ thống không có hoạt động gì rõ rệt.
Hệ thống khởi động nhưng không khởi sự được
Triệu chứng 4 : Đèn power sáng, nhưng  nghe nhiều tiếng bip
Triệu chứng 5 : Hệ thống khởi động được, nhưng treo trong khi khởi sự
Triệu chứng 6 :  thấy một thông báo lỗi, cho biết có trục trặc về CMOS Setup
Triệu chứng 7 :  thấy đèn ổ đĩa không hoạt động
Triệu chứng 8 : Đèn ổ đĩa cứ sáng mãi không tắt
Triệu chứng 9: thấy hệ thống hoạt động bình thường, nhưng chẳng có hình ảnh gì hiện lên 
· Hệ thống khởi động được nhưng thỉnh thoảng lại bị treo hoặc khởi động lại.
Triệu chứng 10 : Hệ thống cứ ngẫu nhiên treo hoặc khởi động lại mà không có lý do rõ rệt Sau một cuộc nâng cấp 
Triệu chứng 11 : Hệ thống không boot được, bị treo cứng trong khi boot hoặc khi đang làm việc mà không rõ lý do
Triệu chứng 12 : Hệ thống nhận ra được thiết bị nâng cấp của nó
Triệu chứng 13 : Một hoặc vài ứng dụng đã không làm việc như dự đoán sau một cuộc nâng cấp


1. (trang 39) Qui trình chẩn đoán và giải quyết sự cố máy máy tính
Bất luận chiếc máy tính hoặc thiết vị ngoại vi cụ thể  phải sửa chữa có thể phức tạp đến đâu đi nữa,  đều có thể áp dụng một thủ thuật giải quyết trục trặc đáng tin cậy gồm bốn bước cơ bản như hình vẽ : xác định triệu chứng (define symptoms), nhận diện và cô lập nguồn gốc (hoặc vị trí) khả dĩ của vấn đề (identify and isolate), sửa chữa hoặc thay thế bộ phận ghi hỏng hóc (repair or replace) và thử nghiệm lại toàn bộ máy để đảm bảo rằng  đã giải quyết được vấn đề đó (reset). Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề,  hãy bắt đầu lại bước 1.

		Xác định triệu chứng
Nhận điện và cô lập vị trí
Sửa chữa và thay thế
Thử nghiệm

Giải quyết

Hoàn tất






		


	





		Qui trình này “vạn năng” ở chỗ có thể áp dụng nó vào mọi công việc giải quyết trục trặc, không phải chỉ đối với các thiết bị máy tính cá nhân mà thôi.

2.4. (Trang 56) Bộ nhớ cache ( Bộ nhớ đệm )
- Bộ nhớ Cache là bộ nhớ nằm bên trong của CPU, nó có tốc độ truy cập dữ liệu theo kịp tốc độ xủa lý của CPU, điều này khiến cho CPU trong lúc xử lý không phải chờ dữ liệu từ RAM vì dữ liệu từ RAM phải đi qua Bus của hệ thống nên mất nhiều thời gian
[image: ]


					Hình 55
- Cache: Vùng nhớ mà CPU dùng để lưu các phần của chương trình, các tài liệu sắp được sử dụng. Khi cần, CPU sẽ tìm thông tin trên cache trước khi tìm trên bộ nhớ chính.
- Cache L1: Integrated cache (cache tích hợp), cache được hợp nhất ngay trên CPU. Cache tích hợp tăng tốc độ CPU do thông tin truyền đến và truyền đi từ cache nhanh hơn là phải chạy qua bus hệ thống. Các nhà chế tạo thường gọi cache này là on-die cache. Cache L1 ,cache chính của CPU. CPU trước hết tìm thông tin cần thiết ở cache này.
- Cache L2: Cache thứ cấp. Thông tin tiếp tục được tìm trên cache L2 nếu không tìm thấy trên cache L1. Cache L2 có tốc độ thấp hơn cache L1 và cao hơn tốc độ của các chip nhớ (memory chip). Trong một số trường hợp (như Pentium Pro), cache L2 cũng là cache tích hợp.
- Một dữ liệu trước khi được xử lý, thông qua các lệnh gợi ý của ngôn ngữ lập trình, dữ liệu được nạp sẵn lên bộ nhớ Cache, vì vậy khi xử lý đến, CPU không mất thời gian chờ đợi .Khi xử lý xong trong lúc đường truyền còn bận thì CPU lại đưa tạm kết quả vào bộ nhớ Cache, như vậy CPU  không mất thời gian chờ đường truyền được giải phóng .
- Bộ nhớ Cache là giải pháp làm cho CPU có điều kiện hoạt động thường xuyên mà không phải ngắt quãng chờ dữ liệu, vì vậy nhờ có bộ nhớ Cache mà hiệu quả xử lý tăng lên rất nhiều, tuy nhiên bộ nhớ  Cache được làm 
bằng Ram tĩnh do vậy giá thành của chúng rất cao 

	2.2 (trang 71) Nguyên lý hoạt động của mainboard: 
- Mainboard có 2 IC quan trọng là Chipset cầu bắc và Chipset cầu nam, chúng có nhiệm vụ là cầu nối giữa các thành phần cắm vào Mainboard như nối giữa CPU với RAM, giữa RAM với các khe mở rộng PCI v v...
- Giữa các thiết bị này thông thường có tốc độ truyền qua lại rất khác nhau còn gọi là tốc độ Bus. Thí dụ trên một Mainboard Pentium 4, tốc độ dữ liệu ra vào CPU là 533MHz nhưng tốc độ ra vào bộ nhớ RAM chỉ có 266MHz và tốc độ ra vào Card Sound gắn trên khe PCI lại chỉ có 66MHz .
- Giả sử nghe một bản nhạc MP3, đầu tiên dữ liệu của bản nhạc được nạp từ ổ cứng lên bộ nhớ RAM sau đó dữ liệu được xử lý trên CPU rồi lại tạm thời đưa kết quả xuống bộ nhớ RAM trước khi đua qua Card Sound ra ngoài, toàn bộ hành trình của dữ liệu di chuyển như sau :
- Dữ liệu đọc trên ổ cứng truyền qua cổng IDE với vận tốc 33MHz đi qua Chipset cầu nam đổi vận tốc thành 133MHz đi qua Chipset cầu bắc vào bộ nhớ RAM với vận tốc 266MHz, dữ liệu từ Ram được nạp lên CPU ban đầu đi vào Chipset bắc với tốc độ 266MHz sau đó đi từ Chipset bắc lên CPU với tốc độ 533MHz , kết qủa xử lý được nạp trở lại RAM theo hướng ngược lại , sau đó dữ liệu được gửi tới Card Sound qua Bus 266MHz của RAM, qua tiếp Bus 133MHz giữa hai Chipset và qua Bus 66MHz của khe PCI. Như vậy 4 thiết bị có tốc độ truyền rất khác nhau là
     + CPU có Bus (tốc độ truyền qua chân) là 533MHz
     + RAM có Bus là 266MHz
     + Card Sound có Bus là 66MHz
     + Ổ cứng có Bus là 33MHz
 đã làm việc được với nhau thông qua hệ thống Chipset điều  khiển tốc độ Bus .

-  (Trang 74) Lỗi thường gặp:
. Không nhận dạng CPU (CPU không chạy, tương tư như hở socket CPU)
. Không nhận RAM (Trường hợp nguồn RAM đã đủ): không gắng RAM thì loa Beep kéo dài gắng RAM vô thì không beep nữa hoặc beep liên tục.
. Không nhận VGA (trường hợp nguồn AGP hoặc PIC-E đủ) (hoặc mất VGA onboard) Card Test Main báo code 25 hoặc 26 .
. Chạm, hỏng chip Bắc: Rất dễ kiểm tra thông qua các tụ lọc nguồn trên lưng. Lỗi này bắt buộc phải thay. Phải có máy hàn chip BGA chuyên dùng thì mới thay thế  được. 
. Hở các chân bi BGA: rất thường xảy ra với mainboard laptop đã sử dụng trên 1 năm. Nhẹ thì có thể hấp lại nhưng tốt nhất nên xả ra, làm lại chân bi BGA và đóng lại, nên làm lại phần tản nhiệt cho chip thì sẽ kéo dài thời gian sử dụng 
[bookmark: _Toc321241261]- Cách xử lý:
. Không nhận dạng CPU (Card Test hiện C0, FF hoặc không hiện gì): có thể do hở socket (đè mạnh thử thì chạy) vệ sinh socket, hấp lại socket (nếu dạng chân gầm).
. Tất cả 3 lỗi thường gặp nêu trên đều phải hấp lại chip Bắc hoặc tháo chip Bắc ra làm chân và đóng lại hoặc phải thay chip Bắc khác.

		
4. (Trang 83) Phương pháp kiểm tra hoạt động của mainboard
Chú ý: không vẽ hình minh họa
Cắm nguồn vào main và đo khi chưa kích nguồn 
1. Dây tím phải đủ 5V: thiếu thì phải kiểm tra bộ nguồn, nếu bộ nguồn tốt mà kết nối vào mainbỏard bị sụt áp thì coi chừng chập, lúc này chú ý các Chip NAM, LAN, Sound, SIO...2. 
2. Dây xanh lá phải có 5V (hoặc 2v5 đến ~5v) 
3.  Chân A14 khe PCI phải có 3V3: Đây là chân nguồn cấp trước 3v3 cho chipset Nam, mất 3v3 này thì chip Nam không hoạt động thì không kích được nguồn
4. Chân kích nguồn ps_on phải có 5V: Khi đã có 3v3, thạch anh 32Mhz thì chip Nam sẽ cấp trực tiếp (hoặc thông qua SIO) 5V kích cho 1 chân của công tắt (tại mặt cây CPU) PS_ON. Mất 5V kích này thường do lỗi SIO hoặc chip Nam.
5. Kích nguồn, quạt quay, máy không boot, không lên hình. Đo Nguồn RAM: DDR1: Chân số 7 hoặc chân 143 như hình phải có 2V5:

DDR2: Phải có 1V8

							
DDR3: Chân 51 phải có 1V5

	

Nếu mất nguồn RAM thường do chết FET hoặc chết IC dao động cấp nguồn cho nguồn RAM.

6 . Đo nguồn BUS RAM (VTT) phải có 1V25 cho DDR1 

							Mất nguồn Bus Ram dẫn đến: không cắm RAM thì kêu tit tit, cắm RAM vào  không chạy (như dạng lỗi chip Bắc). 
7. Nguồn chipset ( nguồn AGP/PCIx):
Đo chân S các mosfet công suất khu vực giữa 2 chipset phải có 1V5.

					
Nếu mất nguồn này khi kích nguồn chipset lập tức nóng .
8. Nguồn Vcore cấp cho CPU: Đo tại chân các cuộn dây giống nhau xung socket gắn CPU: phải có từ 1v1 ~ 1v8. Mất nguồn này CPU không hoạt động  và chắc chắn mainboard không chạy. Kiểm tra lại CPU 

5. (Trang 84) Phương pháp thay thế các linh kiện trên mainboard
Linh kiện điện trở, cuộn dây, tụ điện, IC, transistor….. 
Bước 1. Khoanh vùng để giám sát kích thước linh kiện  hỏng cần thay thế 					
							Bước 2. Điều chỉnh nhiệt độ và gió của máy hàn khò thích hợp với linh kiện cần tháo 
· Nếu chỉnh gió quá mạnh sẽ làm bay linh kiện liền kề 
· Nếu chỉnh gió quá yếu sẽ không đủ lực gió tác động và linh kiện 
· Nếu chỉnh nhiệt quá mạnh sẽ gây cháy linh kiện và nám mainboard
· Nếu chỉnh nhiệt quá yếu thì không làm chảy thiết hàn 
· Vậy phải điều chỉnh sao cho gió và nhiệt đúng theo kích thước của linh kiện cần tháo 
				

Bước 3. Sử dụng nhựa thông lỏng bôi vào linh kiện cần tháo ra 
Bước 4. Dùng tay nắm đầu hàn của máy hàn hướng thảng góc vào linh kiện cần tháo với khoảng cách 3- 5 cm để lượng gió và nhiệt tập trung tại vị trí linh kiện cần tháo
Bước 5. Quan sát vị trí chì hàn nối linh kiện với mainboard bị hóa lỏng
 ( độ bóng của chì). Sau đó dùng nhíp gắp linh kiện hỏng khỏi mainboard 
Bước 6. Vệ sinh tại vị trí đã lấy linh kiện trên mainboard
Linh kiện kính thước lớn chipset 
Bước 1. Xác định chipset hỏng 
Bước 2. Bôi nhựa thông lỏng vào vị giao tiếp giữa chip và mainboard
Bước 3. Định vị mainboard vào khung của máy hàn chípset
					
							Hình 109
Bước 4. Dán giấy chịu nhiệt vào các vị trí lân cận chipset cần tháo 
Bước 5. Điều chỉnh khoảng cách từ đầu mỏ hàn với bề mặt chipset
Bước 6. Điều chỉnh gió, nhiệt theo đúng bảng hướng dẫn của chipset
Bước 7. Nhấn nút tự động, máy tự thực hiện 
Bước 8. Dùng nhíp gắp chipset ra khỏi mainboard
Bước 9. vệ sinh vị trí vừa tháo chipset 

(Trang 93) Cách tính dung lượng của memory (RAM)
	Thông thường RAM có hai chỉ số, ví dụ, 32Mx4. Thông số đầu biểu thị số hàng (chiều sâu) của RAM trong đơn vị Mega Bit, thông số thứ nhì biểu thị số cột (chiều ngang) của RAM. 32x4 = 32MegaBit x 4 cột = 128 Mega Bit = 128/8 Mega Bytes = 16MB. Có nhiều bạn có thể lầm tưởng thông số đầu là Mega Bytes nhưng kỳ thực các hãng sãn xuất mặc định nó là Mega Bit, bạn nên lưu nhớ cho điều nầy khi mua RAM. Ví dụ, 32Mx64 RAM tức là một miếng RAM 256MB.
	Số Pin của RAM
	Khi chọn RAM, ngoài việc chú ý tốc độ, sức chứa, ta phải coi số Pin của nó. Thông thường sốPin của RAM là (tuỳ vào loại RAM): 30, 72, 144, 160, 168, 184 pins.
	
	DIMM (Dual In-line Memory Modules)
	Cũng gần giống như loại SIMM mà thôi nhưng có số pins là 72 hoặc 168. Một đặc điểm khác để phân biệt DIMM với SIMM là cái chân (pins) của SIMM dính lại với nhau tạo thành một mảng để tiếp xúc với memory slot trong khi DIMM có các chân hoàn toàn cách rời độc lập với nhau. Một đặc điểm phụ nửa là DIMM được cài đặt thẳng đứng (ấn miếng RAM thẳng đứng vào memory slot) trong khi SIMM thì ấn vào nghiêng khoảng 45 độ. Thông thường loại 30 pins tải data 16bits, loại 72 pins tải data 32bits, loại 144 (cho notebook) hay 168 pins tải data 64bits. (xem hình)

2.6  (Trang 115) Xử lý sự cố trên ổ cứng
Nguyên nhân
- Sau khi khởi động máy tính đã báo phiên bản Bios, màn hình hiển thị dòng chữ “ Delecting…none”
- Quá trình test ỗ đĩa đòi bấm F4 để bỏ qua
- máy không tìm thấy hệ điều hành
- Khi cài win bị báo lỗi và gián đoạn
- Máy thường xuyên treo trong quá trình sử dụng 
Khắc phục
- Kiểm tra rắc cắm, dây tín hiệu, jumper của IDE nếu hai ổ chung card thì phải xác định ổ chủ ổ khách.
- Khi máy không tìm thấy hệ điều hành báo : “ Invalid system disk- hệ thống đĩa hỏng”.”Replay the disk, and then press any key- thay đĩa khác vầ bấm phím bất kỳ để tiếp tục”. Nguyên nhân có thể do hệ thống đĩa hỏng, hdd bị lỗi các sector khởi động.
- Khi cài win bị gián đoạn dùng ổ CD và đĩa CD khác để kiểm tra
- Dùng một số tiện ích để kiểm tra bề mặt đĩa
- Nếu ổ CD và đĩa không có vấn đề gì thì kiểm tra lại Ram và card mở rộng
Nguyên nhân: Ổ cứng không nhận hoặc không hoạt động 
Khắc phục:
               - Kiểm tra nguồn cấp cho ổ cứng 
· Kiểm tra dây cáp 
· Kiểm tra các chip trên main ổ cứng 
· Thay thử main ổ cứng mẫu, loại trừ phần cơ khí của ổ cứng 
· Thay mới, nếu hỏng phần cơ khí 

b. (Trang 124) Chuột quang
Máy không nhận chuột:
Nguyên nhân:
-	Trường hợp này thường do chuột bị đứt cáp tín hiệu
-	Một số trường hợp do hỏng IC giao tiếp trên chuột
Khắc phục:
-	Dùng đồng hồ vạn năng để thang 1Ω đo sự thông mạch của cáp tín hiệu, nếu thấy đứt một sợi thì bạn cần thay cáp tín hiệu khác .
-	Nếu cáp tín hiệu bỉnh thường thì cần thay thử C giao tiếp ( là IC ở cạnh gần bối dây cáp tín hiệu)
· Chuột không phát ra ánh sáng đỏ , không hoạt động được: 
Nguyên nhân:
-	Đứt cáp tín hiệu làm mất Vcc cho chuột
-	Hỏng Diode phát quang
Khắc phục:
-	Kiểm tra và thay cáp tín hiệu nếu đứt
-	Kiểm tra Diode phát quang ( đo như Diode thường) nếu đứt thì thay một Diode khác.

[bookmark: _GoBack]l6.4 (Trang 126) Cổng USB 
Nguyên nhân hư hỏng.
· Do mất điện áp 5V cấp ra chân USB
· Do bong chân Chipset nam hoặc hỏng Chipset nam
· Do USB không có trình điều khiển.
-    Hầu hết USB đều được Windows tự nhận, nhưng trên các hệ điều hành phiên bản thấp chúng không tự nhận cổng USB, kho đó bạn cần phải cài đặt Drive cho USB.
· Do lỗi Windows hoặc Windows bị nhiễm Virus
Cách khắc phục
1. Đo kiểm tra điện áp 5V ra chân USB- Cách đo tương tự như đo điện áp ra chân bàn phím trên cổng PS/2
- Nếu mất điện áp trên cổng USB ,  cần kiểm tra các cầu chì đứng sau các cổng USB (cầu chì có chữ F1, F2…)
- Thay mới hoặc nối  tắt cầu chì nếu đứt 
2. Cài Drive cho USB nếu như cắm USB vào, thấy Windows có nhận được USB nhưng bạn không sử dụng được.
3. Cài lại Windows phiên bản cao hơn (Ví dụ Win XP SP2 thì nhận được hầu hết các USB trong khi Win XP SP1 không nhận được một số USB)
4. Khò lại chân Chipset nam (nếu cắm USB vào nhưng Windows không nhận, trong khi Windows đã tốt và đã có điện áp cấp ra chân USB)
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